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       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

       Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Trúc 

       Các Hội thẩm nhân dân:  

       1. Bà Nguyễn Thị Di; Nguyên là Giáo viên Trường tiểu học Cao Văn 

Ngọc.  

       2. Bà Nguyễn Thị Thủy; Nguyên là Giáo viên Trường tiểu học Long Liên. 

       - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Quỳnh Như – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Ông Phan Phúc Huy - Kiểm sát viên.  

       Ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

58/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 60/QĐXXST-HS ngày 27-6-2019, đối với bị cáo: 

          Lê Thanh T (còn gọi là Bi), giới tính: nam; sinh ngày 13-6-2002 tại Bà 

Rịa-Vũng Tàu. HKTT: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; chổ ở hiện nay: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Phụ hồ; 

trình độ học vấn: 6/12. 

          Con ông: Trần Hoài Đ (chết) và bà Lê Thị M, sinh năm 1983; Bị cáo là 

con duy nhất trong gia đình.   

          Tiền án: Chưa. 

          Tiền sự: Ngày 06/12/2018, bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về 

hàng vi trộm cắp tài sản, theo Quyết định số: 183/QĐ-XPVPHC của Công an thị 

trấn Long Điền, huyện Long Điền. 

          Bị cáo đầu thú ngày 08-5-2019, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.               

      - Bị hại: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1952; địa chỉ khu phố Long Bình, thị 

trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vắng mặt.   

      - Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Lê Thị M (mẹ ruột), sinh năm 

1983. Trú tại: thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vắng 

mặt. 



     Có: bà Lê Thị N, sinh năm 1959; chổ ở hiện nay: Thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là bà ngoại của bị cáo   T.  

     - Luật sư: Bà Hoàng Thị Thủy – Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp 

pháp lý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bào chữa cho bị cáo   T. Có mặt. 

     - Người làm chứng:  

     1. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1992. Trú tại: thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vắng mặt. 

     2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1958. Trú tại: thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vắng mặt.  

     3. Ông Trừ Lê Anh H, sinh năm 1987. Trú tại: 1583/41B, quận 8, Tp. Hồ 

Chí Minh. Vắng mặt.  
    

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 
        

     Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Do cần tiền tiêu xài nên vào khoảng 08 giờ ngày 21/01/2019, Lê Thanh T 

đi xung quanh khu vực trong xóm gần nhà mình tại khu phố Long Bình, thị trấn 

Long Điền, huyện Long Điền tìm tài sản của người khác để trộm cắp. Khi T đi 

đến nhà bà Nguyễn Thị B tại khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long 

Điền phát hiện có 01 chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu xanh 

- đen, biển số 72K9-0448 của bà   B đang dựng trước nhà không người trông coi 

và còn cắm chìa khóa trên xe nên   T nảy sinh ý định chiếm đoạt. T lén lút đi đến 

chiếc xe dùng tay quay đầu xe ra phía ngoài rồi ngồi lên xe nổ máy chạy đi. Lúc 

này, bà   B phát hiện bị mất xe nên tri hô và cùng người dân đuổi theo chặn   T lại. 

Thấy vậy, T xuống xe để xe lại và bỏ chạy thoát. Đến ngày 08-5-2019, T đến Cơ 

quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình.                  

      Vật chứng thu giữ: chiếc mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu 

xanh-đen, biển số 72K9-0448. Đã trao trả cho bà Nguyễn Thị B theo Quyết định 

xử lý vật chứng số: 31/QĐ-CAH-ĐTTH ngày 22-5-2019 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Long Điền. 

     Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 45/KL.HĐĐG ngày 28-02-2019 của  

Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Long Điền kết luận: chiếc mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu xanh-đen, biển số 72K9-0448, số khung: 

HC9076Y-137055, số máy: HC09E-6137070, đã qua sử dụng. Giá trị 5.000.000 

đồng. 

       Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với bị 

can: điểm h,i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

   Về trách nhiệm dân sự: bà Nguyễn Thị B đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu bồi thường gì thêm.  



           Từ những tình tiết nêu trên, tại bản cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 03 tháng 

6 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã truy tố Lê Thanh T, 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.   

             Tại phiên tòa: Bị cáo Tkhai nhận Bản cáo trạng số 61 ngày 03-6-2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, truy tố bị cáo đúng quy định của hành 

vi mà bị cáo đã thực hiện vào ngày 21-01-2019 nên không có ý kiến khiếu nại hay 

thắc mắc. Bị cáo xin nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.              

     Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ quyền 

công tố kết luận: giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng số 61 ngày 03-6-

2019. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Thanh T phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”.   

    Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, i và s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38, Điều 

91, 98 và 100 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Lê Thanh T từ 4 đến 6 

tháng tù. 

    Lời nói cuối cùng của bị cáo: Bị cáo Txin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ mức án cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

      Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến phát biểu-tranh luận giữa luật sư và kiểm sát. Hội 

đồng xét xử nhận định như sau: 

     [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Long Điền, Điều tra viên; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không ai có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

     [2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo T thừa nhận; Khoảng 08 giờ 

sáng ngày 21-01-2019, bị cáo có hành vi lén lút trộm cắp 01 chiếc mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu xanh-đen, biển số 72K9-0448 của bà Nguyễn 

Thị B đang dựng trước cửa nhà tại khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 5.000.000 đồng. Lời khai nhận tội 

của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ 

được cơ quan điều tra Công an huyện Long Điền thu thập có trong hồ sơ vụ án 

nên bản cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 03-6-2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Long Điền truy tố Lê Thanh T phạm tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 

1, Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội và đúng quy định 

của pháp luật.  

     [3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Bị cáo phạm tội với ý thức cố 

ý, lợi dụng sự sơ hở của bà   B bị cáo trộm cắp tài sản của bà. Mặc dù bị cáo biết 

trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện 

tội phạm thể hiện sự coi thường pháp luật của Nhà nước và khi phạm tội Cơ quan 



điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vậy mà bị cáo không chấp hành, bỏ 

trốn gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm.  

           Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân đã được pháp luật 

bảo hộ mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần xử bị cáo mức 

án nghiêm đủ thời gian giáo dục bị cáo trở thành người tốt. Tuy nhiên, khi quyết 

định hình phạt cũng cần phải xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị 

cáo như sau;  

     [4] Ý kiến viện kiểm sát: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì 

không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo.  

     Xét về nhân thân: bị cáo có nhân thân xấu đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

vào ngày 06-12-2018 đến ngày 21-01-2019 lại phạm tội là chưa hết thời gian xóa 

tiền sự.  

     Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi phạm tội bị cáo mới hơn 16 

tuổi lứa tuổi nhận thức chưa đầy đủ về hành vi của mình, bồng bột thiếu suy nghĩ. 

Sau khi bỏ trốn ra đầu thú; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và phạm tội nhưng chưa 

gây thiệt hại nên áp dụng tình tiết quy định tại điểm h, i và s khoản 1,2 Điều 51 

Bộ luật hình sự.  

      [5] Ý kiến Luật sư-Bào chữa cho bị cáo   T; Luật sư nhất trí với tội danh 

viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản; về tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ và mức án xử phạt của viện kiểm sát đề nghị áp dụng cho bị cáo luật sư nhất 

trí. Tuy nhiên, theo luật sư thì bị cáo phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên nên có 

sự bồng bột và nhận thức về hành vi của mình bị hạn chế nên đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án ND Tối Cao, về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình 

sự về án treo cho bị cáo.  

    Hội đồng xét xử nhận thậy: Đối chiếu hướng dẫn tại Điều 3/NQ thì không 

thể áp dụng cho bị cáo được hưởng án treo nên chấp nhận ý kiến đề xuất của Viện 

Kiểm sát. 

      [6] Về vật chứng: không xem xét. 

      [7] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu nên không xem 

xét.  

            [8] Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp 200.000 đồng.   

     Vì các lẽ trên;                  

QUYẾT ĐỊNH: 

       1- Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh T (còn gọi Bi) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

             Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, i và s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 và 

Điều 91, 98 và 100 Bộ luật hình sự năm 2015. 

             Xử phạt: Lê Thanh T (Bi) 4(Bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án.               



             2- Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

       3- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng.   

       4- Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người tham gia tố tụng khác có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Riêng đương sự vắng 

mặt quyền kháng cáo tính từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết công 

khai.   

 

Nơi nhận:                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền;                               Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- Công an huyện Long Điền; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BTVT; 

- Tòa án nhân dân tỉnh BRVT; 

- Sở tư pháp tỉnh BRVT;  

- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Điền                                          
- Bị cáo; người bị hại 

- Lưu văn phòng; Hồ sơ vụ án./.                                            Võ Thị Thanh Trúc  


